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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Gia tăng chất lượng nông sản Việt Nam với 

công nghệ chỉnh sửa gene 

Trong bối cảnh dân số toàn cầu gia tăng phi mã, sản xuất lương thực phải đối mặt 

với ngày càng nhiều thách thức, đặc biệt là biến đổi khí hậu, việc tạo ra được các 

giống cây trồng không chỉ có khả năng chống chịu với môi trường bất lợi mà còn 

gia tăng năng suất, chất lượng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà 

khoa học. Nhiều loại nông sản của Việt Nam như lúa, cà chua, dưa leo, đu đủ,… đã 

được nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gene, như CRISPR, để cải thiện 

chất lượng và khả năng chống chịu bệnh tật. 

Công nghệ chỉnh sửa gene cho phép các nhà khoa học thay đổi DNA của một sinh vật thông qua 

việc thêm, bớt hoặc thay đổi vật liệu di truyền tại các vị trí cụ thể trong bộ gene. Trong các công 

nghệ chỉnh sửa gene đã được phát triển như: ZFNs (Zinc Finger Nucleases), TALENs 

(Transcription Activator-like Effector Nucleases), CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced 

Short Palindromic Repeats/CRISPR-associated protein 9), nổi bật nhất là công nghệ 

CRISPR/Cas9 do nhanh, rẻ, chính xác và hiệu quả hơn các phương pháp chỉnh sửa gene khác. 

CRISPR được phát hiện lần đầu tiên trong vi khuẩn và vi khuẩn cổ năm 1987, là một họ các 

trình tự DNA ngắn xuôi ngược lặp lại và các trình tự này được ngăn cách với nhau bởi các 

vùng đệm. Tuy nhiên, trước năm 2012, các nhà khoa học vẫn chưa biết đến chức năng của 

vùng CRISPR. Nhờ công trình nghiên cứu của hai nhà khoa học nữ Emmanuelle Charpentier 

và Jennifer A. Doudna vào năm 2012, công nghệ CRISPR lần đầu tiên được áp dụng làm kỹ 

thuật chỉnh sửa hệ gene. Với việc phát hiện CRISPR/Cas9, hai tác giả đã được Viện hàn lâm 

Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao giải Nobel trong lĩnh vực Hóa học vào năm 2020. 

 
Kéo di truyền CRISPR/Cas9 (Nguồn: Biên dịch từ tài liệu The Nobel Prize in Chemistry 2020 - 

Genetic scissors: a tool for rewriting the code of life) 
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Khi các nhà nghiên cứu chuẩn bị chỉnh sửa gene bằng kéo di truyền, họ sẽ tạo ra một RNA 

hướng dẫn, khớp với mã DNA nơi thực hiện cắt. Protein cắt, Cas9, tạo thành một phức hợp 

với RNA hướng dẫn, đưa chiếc kéo đến vị trí cần cắt trong bộ gene. Các nhà nghiên cứu có 

thể cho phép tế bào tự sửa chữa vết cắt trong DNA, nhưng hầu hết các trường hợp như 

vậy sẽ khiến cho chức năng của gene bị tắt. Nếu các nhà nghiên cứu muốn chèn, sửa chữa 

hoặc chỉnh sửa gene, họ có thể thiết kế một mẫu DNA đặc biệt. Tế bào sẽ sử dụng mẫu khi 

nó sửa chữa vết cắt trong bộ gene, nhờ vậy, mã trong bộ gene bị thay đổi. 

Ngay sau khi Emmanuelle Charpentier và Jennifer A. Doudna công bố kết quả nghiên cứu, 

một số nhóm nghiên cứu đã chứng minh rằng công cụ này có thể dùng để sửa đổi bộ gene 

trong tế bào của cả chuột và người, dẫn đến sự bùng nổ các nghiên cứu về chỉnh sửa 

gene. Trước đây, việc thay đổi gene trong một tế bào thực vật hoặc sinh vật tốn rất nhiều 

thời gian, đôi khi là không thể. Sử dụng chiếc kéo di truyền, về nguyên tắc, các nhà nghiên 

cứu có thể cắt bỏ bất kỳ bộ gene nào họ muốn. Sau đó, sử dụng các hệ thống tự nhiên của 

tế bào để sửa chữa DNA và để chúng viết lại mã. 

Những ứng dụng của công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR/Cas9 

Công nghệ CRISPR/Cas9 rất dễ sử dụng nên được phổ biến rộng rãi trong nghiên cứu cơ 

bản và ứng dụng ở rất nhiều lĩnh vực như: cây trồng, vật nuôi, y học,... 

 
Ứng dụng của công nghệ CRISPR/Cas9 trong các lĩnh vực (Nguồn: Biên dịch từ nghiên cứu “Novel 
CRISPR–Cas Systems: An Updated Review of the Current Achievements, Applications, and Future 

Research Perspectives” (Nidhi et al. (2021)) 
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Theo một báo cáo công bố tại Chỉ số Đói nghèo Toàn cầu (Global Hunger Index) năm 2019, 

biến đổi khí hậu ngày càng tăng đã ảnh hưởng xấu đến hệ thống cung ứng lương thực. Thiên 

tai làm giảm năng suất cây trồng và lượng khí CO2 dư thừa làm giảm giá trị dinh dưỡng của 

cây trồng. Để khắc phục tình trạng khan hiếm lương thực, cần phải đẩy mạnh sản xuất nông 

nghiệp, bằng cách kết hợp nhân giống cây trồng truyền thống và các kỹ thuật mới như nhân 

giống cây trồng phân tử (chỉnh sửa bộ gene mục tiêu) và chỉnh sửa gene cụ thể. 

Từ những ứng dụng đầu tiên trên thực vật vào năm 2013, CRISPR/Cas9 đã được sử dụng 

để chỉnh sửa bộ gene, đưa những đặc điểm nông nghiệp có giá trị lớn vào nhiều loài cây 

trồng. Việc chỉnh sửa bộ gene nhằm tăng năng suất như tăng kích thước hạt, trọng lượng, số 

lượng, hàm lượng protein, độ nảy mầm và chất lượng cây trồng; giảm mức độ glycoalkaloid 

steroid độc hại, tăng cường màu sắc và thời hạn sử dụng của trái cây và rau quả, khiến 

chúng trở nên hấp dẫn về mặt thương mại,... Các sửa đổi tiếp tục liên quan đến sự gia tăng 

amylose, tinh bột, chất béo tốt như mức axit oleic, cải tiến hương thơm, giảm protein gluten 

và hàm lượng axit béo không bão hòa,… Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng đã phát 

triển các loại cây trồng có khả năng chịu hạn hán tốt hơn trong điều kiện khí hậu ấm áp hơn, 

đồng thời, chống lại côn trùng và sâu bệnh mà không phải xử lý bằng thuốc trừ sâu. 

Trong chăn nuôi, có rất nhiều ứng dụng của CRISPR/Cas9 như tạo khả năng phục hồi 

chống lại bệnh tật, cải thiện các đặc điểm sinh sản và tạo ra các động vật hoạt động như 

một mô hình trong nghiên cứu y sinh. Nhiều loài đã được nghiên cứu áp dụng công nghệ 

CRISPR/Cas9 như: lợn, bò, dê và cừu,… 

Trong y học, ứng dụng công nghệ CRISPR/Cas9 để thử nghiệm các liệu pháp miễn dịch mới 

cho bệnh ung thư, biến giấc mơ chữa khỏi các bệnh di truyền thành hiện thực. CRISPR/Cas9 

còn được sử dụng trong các mô hình nghiên cứu trên chuột để điều chỉnh đột biến gene gây 

ra bệnh viêm gan B, bệnh máu khó đông, suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng, đục thủy 

tinh thể, xơ nang, bệnh tyrosin máu và bệnh teo cơ Duchenne di truyền.  

Chỉnh sửa gene cho nông sản Việt 

Những năm gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã công bố nhiều công trình liên quan đến 

công nghệ chỉnh sửa gene trên nông sản, từ các kết quả đề tài khoa học cấp Thành phố, cấp 

Quốc gia, đến các bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí uy tín thế giới.  

Đối với cây lúa 

Với cây lúa, công nghệ chỉnh sửa gene đã được các nhà khoa học triển khai nghiên cứu và 

ứng dụng trong các đề tài khoa học cấp Quốc gia, nghiệm thu kết quả năm 2021: 

- “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chỉnh sửa hệ gene để cải tạo tính trạng mùi thơm và kháng 

bạc lá trên một số giống lúa chủ lực của Việt Nam” do Viện Di truyền Nông nghiệp (Viện Khoa 

học Nông nghiệp Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì thực hiện.  

Kết quả nghiên cứu đã xây dựng quy trình, tạo một số dòng lúa Bắc thơm 7 (BT7) chỉnh sửa 

gene mang đột biến đồng hợp trên promoter OsSWEET14. Trong điều kiện nhà lưới, tất cả 

dòng lúa BT7 chỉnh sửa gene đều không có sự khác biệt về chỉ tiêu nông học so với dòng lúa 

đối chứng không chỉnh sửa gene. Ba dòng lúa BT7 (1.12.07, 1.15.21 và 3.01.19) không thay 

đổi mức độ biểu hiện OsSWEET14 khi được lây nhiễm nhân tạo với 3 isolate Xoo (vi khuẩn 
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gây bệnh bạc lá trên lúa - Xanthomonas oryzae pv. oryzae - Xoo) đại diện VXO_ll, VXO_60 

và VXO_96. Cả 3 dòng lúa đều thể hiện tính kháng rõ rệt với VXO_ll và kháng nhẹ với 

VXO_96 cho thấy triển vọng cải tiến tính kháng bạc lá cho các giống lúa ưu tú như BT7 thông 

qua đột biến gene đích bằng công nghệ CRISPR/Cas9. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu 

cũng tạo ra dòng lúa OM5451 đã được chỉnh sửa gene BADH2 có mùi thơm tương đương 

giống OM6162 mà không bị thay đổi chất lượng. 

- “Nghiên cứu tăng kích thước hạt ở cây lúa bằng kỹ thuật chỉnh sửa hệ gene CRISPR/Cas9” 

do Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên chủ trì thực hiện. Kết quả nghiên cứu 

đã ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR/Cas9 để gây đột biến gene GS3 tăng kích 

thước hạt ở giống lúa Bắc thơm 7. Dòng đột biến biểu hiện kiểu hình tăng kích thước hạt 

10% so với đối chứng và giữ nguyên các đặc điểm khác của hạt. 

Trên cây dưa leo 

Nhằm bước đầu nghiên cứu thử nghiệm tạo giống dưa leo có khả năng kháng virus gây bệnh 

vàng gân dưa leo CVYV (Cucumber vein yellowing virus) và virus gây bệnh khảm lá dưa leo 

CMV (Cucumber mosaic virus), từ năm 2018, các nhà khoa học tại Trung tâm Công nghệ 

Sinh học TP.HCM đã tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chỉnh sửa 

gene CRISPR/Cas9 trên cây dưa leo hướng đến tạo giống dưa leo có khả năng kháng virus”, 

kết quả vừa được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nghiệm thu trong năm 2022. 

Nhóm nghiên cứu đã thiết kế vector chỉnh sửa gene eIF4E dựa trên công nghệ 

CRISPR/Cas9; tạo chủng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens (A. tumefaciens) mang vector 

chỉnh sửa gene; xây dựng thành công quy trình chỉnh sửa gene trên cây dưa leo và đã chứng 

minh được sự thay đổi trình tự xảy ra quanh vị trí vùng trình tự mục tiêu (vị trí bắt cặp của 

gRNA) ở 5 dòng dưa leo, so với đối chứng không chỉnh sửa gene. Kết quả lây nhiễm nhân 

tạo virus CMV trên 10 cây dưa leo mang cấu trúc chỉnh sửa gene cho thấy, tất cả các cây đều 

có biểu hiện khảm vàng đặc trưng của triệu chứng nhiễm virus sau 2 tuần. 

 
Triệu chứng khảm vàng biểu hiện trên lá của các cây dưa leo chuyển gene (hình trên) và kết quả 

điện di sản phẩm RT-PCR phát hiện virus CMV (Nguồn: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chỉnh sửa 
gene CRISPR/Cas9 trên cây dưa leo hướng đến tạo giống dưa leo có khả năng kháng virus) 

Ghi chú: ĐC: Mẫu không chuyển gene; 59-98: mẫu chuyển gene 
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Phân tích cho thấy hầu hết các mẫu chuyển gene đều bị nhiễm virus và có sự khác biệt về 

mức độ lây nhiễm giữa các mẫu chuyển gene nhưng chưa cho thấy tính kháng virus biểu 

hiện rõ ràng ở tất cả các mẫu. Mặc dù cần những nghiên cứu đánh giá sâu hơn về khả năng 

kháng virus, nhưng đề tài của các nhà khoa học tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM 

đã góp phần tạo tiền đề ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9 vào nghiên cứu 

tạo giống cây trồng tại Việt Nam, đặc biệt là tạo giống kháng virus cho nông sản. 

Đu đủ  

Ngay từ năm 2016, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm KH&CN 

Việt Nam) đã nghiên cứu và áp dụng công nghệ chỉnh sửa gene trên cây đu đủ thông qua hệ 

thống CRISPR/Cas9 nhằm tìm ra phương pháp xử lý bệnh đốm vòng do virus PRSV (Papaya 

ringspot virus) gây ra. Theo đó, các cấu trúc chỉnh sửa hệ gene được thiết kế để tạo ra đột 

biến định hướng làm mất chức năng gene mã hóa cho một nhân tố quan trọng (eIF4E) trong 

phức hệ khởi đầu dịch mã trong cây đu đủ. Đột biến này ức chế quá trình dịch mã hệ gene 

virus và ngăn cản sự nhân lên gây hại của virus với cây chủ, từ đó tạo ra tính kháng bệnh ở 

các dòng cây được chỉnh sửa gene. 

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng hệ thống cảm ứng tạo rễ tơ hiệu quả trong điều kiện in vivo 

trên giống đu đủ Lý Nhân của Việt Nam để sử dụng trong đánh giá biểu hiện của gene 

chuyển, cũng như hoạt động của hệ thống chỉnh sửa gene CRISPR/Cas9. 

Kết quả nghiên cứu đã tạo được cây đu đủ đột biến, định hướng trên gene eIF4E. Đánh giá 

bước đầu trong điều kiện nhà lưới cho thấy, các dòng đu đủ chỉnh sửa gene có tính kháng 

hoàn toàn với bệnh virus đốm vòng. Ngoài ra, ở các dòng cây đu đủ chỉnh sửa gene, không 

ghi nhận sự khác biệt về hình thái, sinh trưởng phát triển và khả năng tạo quả so với giống 

chưa chỉnh sửa gene. 

 
Cây đu đủ chưa chỉnh sửa gene (trái) và cây chỉnh sửa gene (phải) sau lây nhiễm virus PRSV    

trong điều kiện nhà lưới (Nguồn: VNExpress.net) 
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Kết quả bước đầu của nhóm nghiên cứu về chỉnh sửa gene trên cây đu đủ đã được công bố 

trên Tạp chí Plant Cell Tissue and Organ Cultures của NXB Springer Nature vào tháng 

11/2022, với tên bài báo: “Developing a robust in vivo hairy root system for assessing 

transgene expression and genome editing efficiency in papaya”. 

Tăng chất lượng quả cà chua 

Ngoài kháng virus gây bệnh, việc chỉnh sửa gene cũng nhắm đến mục tiêu tăng chất 

lượng nông sản, nghiên cứu “Ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gene để làm tăng hàm 

lượng đường và các axit amin có lợi cho sức khỏe trên quả cà chua” đã được các nhà 

khoa học của Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) thực hiện trên 

giống cà chua PT18 của Việt Nam. 

Nhóm nghiên cứu đã phát triển một hệ thống chỉnh sửa gene CRISPR/Cas9 mang hai trình 

tự định hướng để tạo ra các đột biến có mục tiêu trong các vùng trình tự phía trước (uORF) 

của gene SlbZIP1 liên quan đến quá trình sinh tổng hợp đường và axit amin ở cây cà chua. 

Kết quả phân tích thành phần quả của các dòng cây được chỉnh sửa gene cho thấy, có sự 

gia tăng đáng kể hàm lượng đường và axit amin tổng. 

 
Khác biệt về hình thái quả và các thông số sinh hóa của dòng cà chua đối chứng (WT) so với các 

dòng cà chua chỉnh sửa gene (Nguồn: khoahocphattrien.vn) 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Planta vào tháng 2/2023, tên bài báo 

“Disrupting Sc-uORFs of a transcription factor bZIP1 using CRISPR/Cas9 enhances sugar 

and amino acid contents in tomato (Solanum lycopersicum)”. 
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*** 

Ứng dụng công nghệ CRISPR/Cas9 trong nghiên cứu chức năng gene, cải tạo giống cây 

trồng nhằm tối ưu các tính trạng quan trọng như tăng năng suất, chất lượng, chống chịu với 

virus gây bệnh và thời tiết bất lợi trong thời gian qua tại Việt Nam đã có những kết quả 

bước đầu. Tuy nhiên, khác với công nghệ biến đổi gene, hiện nay Việt Nam chưa có hành 

lang pháp lý đối với các sản phẩm chỉnh sửa gene nên các nghiên cứu hiện vẫn chỉ được 

triển khai trong phòng thí nghiệm. Liên quan đến kỹ thuật chỉnh sửa gene CRISPR/Cas9, 

GS.TS. Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, cho biết, công 

nghệ này là khá mới. Theo ông, "Việc làm chủ kỹ thuật mở ra tiềm năng, cơ hội lớn cho 

các nghiên cứu về chức năng gene cây trồng, hướng tới sẵn sàng cho các nghiên cứu tạo 

ra dòng cây phục vụ cho chọn tạo giống”.  

Với các nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả công nghệ, có thể hi vọng rằng quy 

chế quản lý đối với sản phẩm chỉnh sửa gene sẽ sớm được các Bộ, ngành ban hành, tạo 

điều kiện sớm đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tiễn sản xuất - kinh doanh 

và  thương mại hóa trên thị trường. 

Duy Sang  

---------------------------------- 

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Lam Vân. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9 trên cây dưa leo hướng 
đến tạo giống dưa leo có khả năng kháng virus. https://cesti.gov.vn/bai-viet/CTDS5/nghien-cuu-ung-
dung-cong-nghe-chinh-sua-gen-crisprcas9-tren-cay-dua-leo-huong-den-tao-giong-dua-leo-co-kha-
nang-khang-virus-52b67f57-647b-4d2b-b45f-2b608e2de60d 

[2] Mai Lan. Tìm hiểu về hệ thống chỉnh sửa hệ gen CRISPR. https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-
tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/tim-hieu-ve-he-thong-chinh-sua-he-gen-crispr/ 

[3] Như Quỳnh. Việt Nam chỉnh sửa thành công gene đu đủ kháng bệnh đốm vòng. 
https://vnexpress.net/viet-nam-chinh-sua-thanh-cong-gene-du-du-khang-benh-dom-vong-
4544153.html 

[4] Nidhi et al. Novel CRISPR–Cas Systems: An Updated Review of the Current Achievements, 
Applications, and Future Research Perspectives. International Journal of Molecular Sciences. 

[5] Thái Thanh. Chỉnh sửa gen để làm tăng hương vị và dinh dưỡng của quả cà chua. 
https://khoahocphattrien.vn/cong-nghe/chinh-sua-gen-de-lam-tang-huong-vi-va-dinh-duong-cua-qua-
ca-chua/20230222051958811p1c859.htm 

[5] The Royal Swedish Academy of Sciences. The Nobel Prize in Chemistry 2020 - Genetic scissors: a 
tool for rewriting the code of life. The Royal Swedish Academy of Sciences. 

[6] Vạn Ngữ. Công nghệ chỉnh sửa gen giành Nobel hóa học 2020: Giúp chữa nhiều bệnh, gồm cả 
ung thư. https://tuoitre.vn/cong-nghe-chinh-sua-gen-gianh-nobel-hoa-hoc-2020-giup-chua-nhieu-benh-
gom-ca-ung-thu-20201008090046505.htm 
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Làm chủ công nghệ CNC, đáp ứng yêu cầu 

sản xuất công nghiệp hiện đại 

CNC là ứng dụng máy tính và các phần mềm máy tính vào việc điều khiển các máy 

móc cơ khí, giúp gia tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian hoàn thành công việc. 

Công nghệ này đã cách mạng hóa sản xuất trong ngành cơ khí, cho phép tăng hiệu 

quả, độ chính xác và tốc độ gia công. Với sự phát triển nhanh chóng của KH&CN, 

ngày càng nhiều máy móc, thiết bị ứng dụng công nghệ CNC được sáng tạo ra, giúp 

công tác gia công cơ khí trở nên đơn giản, nhanh chóng và an toàn hơn. 

Ứng dụng của công nghệ CNC trong sản xuất công nghiệp 

Theo báo cáo của Grandviewresearch, quy mô thị trường thiết bị CNC toàn cầu đạt 56,4 tỷ 

USD năm 2021, dự kiến mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 10,2% trong giai đoạn 

từ năm 2022 đến năm 2030. Dự báo doanh thu năm 2030 sẽ đạt khoảng 132,93 tỷ USD.  

 
Hình 1. Dự báo về thị trường thiết bị CNC đến năm 2030 (Nguồn: researchandmarkets) 

Công nghệ CNC hiện đang ngày càng trở nên phổ biến, được ứng dụng trong ngành công 

nghiệp trên thế giới và ở nước ta để tạo ra các sản phẩm có hình dạng và thiết kế phức 

tạp, khó hoặc không thể sản xuất bằng các kỹ thuật sản xuất truyền thống.  

Máy CNC hoạt động nhờ sự điều khiển của chương trình máy tính được cài đặt sẵn. Khi 

máy hoạt động, chương trình này sẽ xử lý dữ liệu và điều khiển các bộ phận dao cắt di 

chuyển đến các vị trí khác nhau, thực hiện công việc cắt gọt phôi cơ khí theo đúng 

chương trình đã cài đặt sẵn trước đó. Máy CNC có nhiều loại khác nhau, nhưng chúng 

đều có chung nguyên lý hoạt động như sau: 

 Dao cắt được gắn trên trục chính của máy (máy có thể có một hoặc nhiều trục 

chính). Trục chính di chuyển mang dao cắt đến các vị trí khác nhau dưới sự điều 

khiển của máy tính.  
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 Phôi cần cắt được giữ cố định trên giá đỡ có thể cố định hoặc quay quanh trục để 

hướng lưỡi cắt đến các vị trí khác nhau. 

Do máy CNC rất linh hoạt, cho phép người sử dụng dễ dàng chuyển đổi các công việc 

khác nhau trên cùng một máy (ví dụ như máy phay CNC có thể sử dụng nhiều dao cắt 

khác nhau để tạo hình phôi, hoặc các nguyên công khác như khoan, tarô ren,…) nên 

trong những năm gần đây, máy CNC được nhiều nhà sản xuất sử dụng để nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm, từ đó, nâng cao khả năng cạnh tranh. 

Nói chung, công nghệ CNC đã cách mạng hóa sản xuất, cho phép sản xuất các cơ phận 

và sản phẩm có độ phức tạp và chính xác cao trong nhiều ngành công nghiệp. 

Nghiên cứu, chế tạo máy móc, thiết bị CNC tại TP.HCM 

Là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của Việt Nam, TP.HCM có nhiều khu công 

nghệ cao (công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao), khu chế xuất, khu 

công nghiệp lớn, tập trung nhiều chuyên gia đa ngành, nên việc nghiên cứu và ứng dụng 

KH&CN tại TP.HCM khá phát triển. Nhiều hướng nghiên cứu, chế tạo máy móc, thiết bị 

ứng dụng công nghệ cao, trong đó có công nghệ CNC, được đội ngũ khoa học nơi đây 

sáng tạo đã cho thấy có tiềm năng kinh tế lớn và khả năng ứng dụng rộng rãi vào sản 

xuất, đặc biệt là trong năm 2022.  

Trong tháng 2/2022, TS. Trần Thanh Vũ (Phân viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động 

hóa tại TP.HCM) đã báo cáo kết quả nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN cấp Thành phố: 

“Nghiên cứu thiết kế và điều khiển cụm truyền động tịnh tiến trong máy CNC” nhằm 

nghiên cứu, thiết kế cụm truyền động trục X, Y, Z cho máy phay CNC và bộ driver công 

suất 4KW để điều khiển các trục X,Y,Z. Các nhà khoa học đã thành công trong việc tạo ra 

bộ cơ cấu truyền động tịnh tiến X,Y,Z cho máy phay CNC; phần mềm điều khiển và bộ tài 

liệu kỹ thuật liên quan. 

Tháng 3/2022, TS. Dương Văn Tú (Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và kỹ thuật 

hệ thống, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM) đã báo cáo hoàn tất nhiệm vụ “Nghiên 

cứu công nghệ lắp ráp gia công máy phay CNC”, xây dựng các quy trình công nghệ lắp 

ráp (các thao tác, trình tự lắp ráp, nguyên công lắp ráp,…) và kiểm tra (các mối lắp ghép, 

chức năng hoạt động của các cụm chi tiết, độ chính xác gia công,…) cho máy phay CNC. 

Cũng tại Phòng thí nghiệm trọng điểm này, nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn Duy Hùng 

đã thực hiện thành công nhiệm vụ nghiên cứu: “Giải pháp tối ưu cho hệ thống tưới nguội 

và bôi trơn trong máy CNC” để hoàn thành các sản phẩm như hệ thống phụ trợ trong máy 

CNC, hệ thống tưới bơm làm mát,…  

Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và kỹ thuật hệ thống (Trường Đại học Bách 

Khoa TP.HCM) tiếp tục thể hiện là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ CNC, khi đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và điều khiển cụm thay dao trong máy 

phay CNC” được nhóm nghiên cứu của PGS.TS Bùi Trọng Hiếu hoàn thành vào tháng 

5/2022. Kết quả, các nhà nghiên cứu đã làm chủ hoàn toàn công nghệ thiết kế, chế tạo và 

điều khiển cụm thay dao trong máy phay CNC 3 trục (chuôi dao BT40, mâm chứa 16 dao, 

thời gian thay dao là 7 giây) với đầy đủ các tính năng như sản phẩm của các hãng nổi 

tiếng trên thế giới, hoạt động tốt trong môi trường công nghiệp.  
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Hình 2. Mâm dao dạng đứng chứa 16 đầu dao (Nguồn: dost.hochiminhcity.gov.vn) 

Các nghiên cứu đề cập ở trên tập trung theo hướng tối ưu hóa khả năng hoạt động của 

từng bộ phận công tác trên máy CNC. Đến tháng 7/2022, phối hợp kết quả nghiên cứu của 

7 nhiệm vụ KH&CN, đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học và kỹ sư tại TP.HCM đã công bố 

sản xuất thành công “Máy phay đứng CNC SG-460M” và sẵn sàng triển khai sản xuất hàng 

loạt để cung cấp cho thị trường với giá thành hợp lý. Theo nhận định của PGS.TS Nguyễn 

Tấn Tiến (Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống - Đại 

học Bách Khoa TP.HCM), SG-460M là kết quả mang tính nền tảng, có thể phối hợp với các 

doanh nghiệp chế tạo để đưa nhanh vào ứng dụng trong thực tế, góp phần cải thiện, nâng 

cao khả năng chế tạo và làm chủ công nghệ sản xuất máy công cụ trong nước. 

 
Hình 3. Hội đồng tư vấn nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN góp phần hoàn thiện máy phay đứng 

CNC 3 trục SGM-460M (Nguồn: dost.hochiminhcity.gov.vn) 

Cũng liên quan đến việc ứng dụng công nghệ CNC vào công tác chế tạo máy, trong năm 

2022, Sở KH&CN TP.HCM đã nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo 

thiết bị uốn ống CNC". Theo ThS. Bùi Quang Vinh (Trung tâm Nghiên cứu - Triển khai, 
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Khu Công nghệ cao) chủ nhiệm đề tài, việc phát triển công nghệ và thiết bị uốn ống CNC 

theo nguyên lý biến dạng tạo hình với nhiều ưu điểm sẽ giúp phát triển lĩnh vực tạo hình 

ống. Từ đó, các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn hiện nay của Việt Nam như ô tô, thực 

phẩm, dầu khí, thiết kế, chế biến thực phẩm, chế tạo và bảo trì máy,… có điều kiện chủ 

động hơn các trang thiết bị và nguồn vật tư trong sản xuất, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa các 

chi tiết trên sản phẩm hoàn chỉnh. Sản phẩm của nhiệm vụ đã hoàn thiện về phần cơ, và 

là một hướng tiếp cận mới cho ngành công nghiệp phụ trợ liên quan đến uốn ống kim loại, 

với khả năng tự động hóa và độ chính xác cao, giá thành hợp lý. 

 
Hình 4. Máy uốn ống CNC điều khiển bằng máy tính. (Nguồn: dost.hochiminhcity.gov.vn) 

Cùng với sự nỗ lực của các nhà nghiên cứu và sự tài trợ hợp lý từ Thành phố, thông qua Sở  

KH&CN, chỉ trong vòng 2 năm gần đây, một số thiết bị CNC đã được nghiên cứu hoàn thiện, có 

khả năng đưa vào sản xuất hàng loạt và có thể chuyển giao công nghệ cho các đơn vị sản xuất 

tại Thành phố và cả nước. Có thể thấy, công tác đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của Nhà 

nước, cùng năng lực sáng tạo cao của đội ngũ chuyên gia tại TP.HCM, đã mang lại nhiều kết 

quả hữu hiệu, góp phần nâng cao năng lực sản xuất cho doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế - xã hội tại Thành phố. Với tiền đề này, Thành phố sẽ ngày càng có nhiều nghiên cứu, 

ứng dụng công nghệ CNC hiệu quả hơn vào thực tế, khẳng định vị trí, vai trò là một trong 

những trung tâm KH&CN hàng đầu trong cả nước. 

Thư Nguyễn  

---------------------------------- 

Tài liệu tham khảo chính 

[1] GrandviewResearch. Computer numerical control machines market size, share & trends analysis 
report by type (Laser machines, Milling machines, Laser machines), by end use, by region, and 
segment forecasts, 2022-2030. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/computer-
numerical-controls-cnc-market 

[2] Sở KH&CN TP.HCM. Sản xuất thành công máy phay đứng CNC hoàn toàn do kỹ sư Việt Nam chế 
tạo. https://dost.hochiminhcity.gov.vn/hoat-dong-so-khcn/san-xuat-thanh-cong-may-phay-dung-cnc-
hoan-an-do-ky-su-viet-nam-che-tao/ 

[3] Sở KH&CN TP.HCM. Tiềm năng lớn từ thiết bị uốn ống CNC do kỹ sư Việt Nam chế tạo. 
https://dost.hochiminhcity.gov.vn/hoat-dong-so-khcn/tiem-nang-lon-tu-thiet-bi-uon-ong-cnc-do-ky-su-
viet-nam-che-tao/ 

[4] Các cơ sở dữ liệu KH&CN của CESTI. http://www.cesti.gov.vn/trang-chu-thu-vien/  
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Sản phẩm biến đổi gene “Made in Vietnam”: 

cần “dấn thêm” bước nữa 

Theo một báo cáo của Liên hợp quốc, công bố vào tháng 10/2010, có khoảng 1 tỷ 

người trên thế giới thiếu ăn, 80 quốc gia đang thiếu lương thực. Các con số này 

không ngừng gia tăng theo thời gian, do dân số ngày càng tăng, giá thực phẩm ngày 

càng cao và tác hại của biến đổi khí hậu cũng ngày càng lớn. Trong bối cảnh này, sản 

phẩm và thực phẩm biến đổi gene đã trở thành đề tài tranh luận khá sôi nổi.  

Theo một nghiên cứu, với đà tăng hàng năm gần 74 triệu người trong giai đoạn hiện nay, 

dân số thế giới đến năm 2050 sẽ là 11 tỷ người. Bảo đảm cung cấp đủ lương thực thực 

phẩm cho lượng dân số đông như vậy là vấn đề không đơn giản.  

Trong điều kiện này, một số quốc gia coi thực phẩm biến đổi gene (Genetically modified 

food - GMF) là giải pháp tốt để giải quyết vấn đề này, nên phát triển rất mạnh sản phẩm 

biến đổi gene (Genetically modified organism - GMO), cả về diện tích trồng cũng như sản 

lượng, trong thời gian gần đây. Theo tổ chức Future Market Insights, giai đoạn 2016-2021, 

thị trường GMF toàn cầu đạt tốc độ tăng trưởng kép CAGR 5,8%. Năm 2022, giá trị thị 

trường này lên tới 102,8 tỉ USD và dự kiến sẽ đạt 188,1 tỉ USD đến năm 2032 (tốc độ tăng 

trưởng kép đạt 6,2% hàng năm). Tăng trưởng thị trường GMF được cho là do sự gia tăng 

nhu cầu đối với thực phẩm dinh dưỡng cao ở mọi lứa tuổi.  

 
Argentina là quốc gia đầu tiên cho phép trồng lúa mì biến đổi gene. (Nguồn: thanhnien.vn) 

Tuy nhiên, cũng có không ít quốc gia, nhất là các nước khu vực châu Âu, lại khá dè dặt đối 

với việc phát triển GMO, xuất phát từ những lo ngại lâu dài về sức khỏe. Vấn đề đặt ra là 

GMF có an toàn hay không?  
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Hiện chưa có bằng chứng cụ thể về những ảnh hưởng của thực 
phẩm biến đổi gen đối với sức khỏe (Nguồn: suckhoedoisong.vn) 

Để chứng minh GMF có an toàn hay không đòi hỏi một quá trình lâu dài, kỹ lưỡng và rất 

khó khăn, vì phải xem xét, đánh giá rất nhiều yếu tố. Trước khi đưa GMF ra bán trên thị 

trường, các nhà sản xuất đều phải tiến hành nhiều thử nghiệm chặt chẽ về chất lượng sản 

phẩm, kiểm định để khẳng định không có chất độc và không gây hại cho người tiêu dùng. 

Các thử nghiệm này được tiến hành trên nhiều loài động vật như chuột, cá, gà, bò,… với 

các tiêu chí đánh giá bao gồm cả quá trình sinh trưởng, phát triển, khả năng sinh sản, chất 

lượng thịt, sữa cũng như các chất độc phát sinh nếu có ở động vật sau khi ăn thực phẩm 

biến đổi gene. Đến nay, các nghiên cứu trên động vật vẫn chưa cho thấy các tác hại nào 

khác biệt giữa GMF và thực phẩm thông thường. Hơn 20 năm, kể từ khi GMF được đưa 

vào sử dụng, vẫn chưa có báo cáo về những tác hại do nó gây ra cho con người.  

Các tổ chức khoa học và 

các chính phủ khắt khe nhất 

trong việc kiểm soát an toàn 

thực phẩm như: Tổ chức Y 

tế Thế giới (WHO), Tổ chức 

Lương Nông Thế giới 

(FAO), Hiệp hội Hoàng gia 

Anh và hơn 60 quốc gia đã 

khẳng định các loại GMF 

vượt qua được đánh giá an 

toàn dựa trên các nguyên 

tắc Codex là an toàn và cho 

phép sử dụng. Họ đều ủng 

hộ việc áp dụng công nghệ 

sinh học để góp phần giải 

quyết vấn đề an ninh lương 

thực, dinh dưỡng trong bối cảnh toàn cầu hóa. Theo ghi nhận của CropLife Việt Nam, năm 

2022 là năm có rất nhiều quốc gia ban hành chính sách “mở cửa” đối với giống cây trồng, 

nông sản biến đổi gene. 

Tại Việt Nam, tháng 8/2005, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1212/QĐ-TTg ban 

hành Quy chế quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gene; sản phẩm, hàng 

hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gene nhằm quy định việc quản lý nhà nước về an 

toàn sinh học trong các hoạt động: nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và khảo 

nghiệm; sản xuất, kinh doanh và sử dụng; nhập khẩu, xuất khẩu, lưu giữ và vận chuyển; 

đánh giá, quản lý rủi ro và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với các sinh vật biến 

đổi gene; sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gene nhằm bảo vệ sức 

khỏe con người, môi trường và đa dạng sinh học. Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý 

nhà nước trong “mặt trận” này, ngày 21/6/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gene, mẫu vật di truyền và sản 

phẩm của sinh vật biến đổi gene. Trải qua 10 năm triển khai thực hiện, Nghị định đã và 

đang phát huy hiệu quả trong việc quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gene, 

mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gene tại Việt Nam. Cụ thể, có 7 sự kiện 

bắp biến đổi gene đã được công nhận kết quả khảo nghiệm hạn chế; 5 sự kiện bắp biến đổi 

gene đã được công nhận kết quả khảo nghiệm diện rộng; 5 sự kiện bắp biến đổi gene được 
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Giống bắp biến đổi gene của Viện Nghiên cứu Ngô trồng tại Nông 
trường Sông Mã (Nguồn: suckhoedoisong.vn) 

cấp Giấy chứng nhận An toàn sinh học; 44 sự kiện bắp, đậu nành, bông, cỏ linh lăng, củ cải 

đường và cải dầu biến đổi gene được cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gene đủ điều 

kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Đến ngày 2/10/2020, Nghị định này được 

sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 118/2020/NĐ-CP, hướng đến mục tiêu hoàn thiện quy 

định về khảo nghiệm sinh vật biến đổi gene; hoàn thiện quy định về vận chuyển quá cảnh 

sinh vật biến đổi gene.  

Bám sát các động thái của thế giới, các nhà khoa học Việt Nam nói chung và tại TP.HCM 

nói riêng, đã có nhiều nghiên cứu và bước đầu công bố nhiều công trình liên quan đến công 

nghệ biến đổi gene trên cây trồng, vật nuôi. Có thể kể đến các nghiên cứu khá sớm như 

“Chuyển gen bar (kháng thuốc trừ cỏ) và gen GNA (kháng côn trùng) vào cây thuốc lá thông 

qua vi khuẩn Agrobacterium” của tác giả Phạm Thị Hạnh (Trung tâm Phát triển Khoa học và 

Công nghệ Trẻ), báo cáo năm 2007.  

Với bắp, đối tượng đứng 

đầu bảng các sản phẩm 

GMO mà các doanh nghiệp 

nước ngoài đăng ký chứng 

nhận tại Việt Nam, cũng 

được nhiều nhà nghiên 

cứu trong nước rất quan 

tâm. Có thể kể đến nghiên 

cứu “Tạo dòng ngô biến đổi 

gene kháng sâu/kháng 

thuốc diệt cỏ” của TS. 

Nguyễn Văn Đồng, Viện Di 

truyền nông nghiệp, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, năm 2010). Đặc 

tính kháng sâu và chịu hạn 

là các nội dung được khá 

nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam (Viện nghiên cứu Ngô, Viện nghiên cứu Hệ gen,…) quan 

tâm tìm hiểu trên đối tượng cây bắp cho đến  nay. Năm  2010 cũng là năm đầu tiên cây đậu 

nành có công bố nghiên cứu chuyển đổi gene của người Việt, với đề tài “Tạo dòng đậu 

tương biến đổi gen kháng sâu và chịu hạn” của PGS.TS Trần Thị Cúc Hòa (Viện Lúa đồng 

bằng sông Cửu Long). Đậu nành tiếp tục được PGS.TS Trần Thị Cúc Hòa nghiên cứu biến 

đổi gene để kháng ruồi đục thân và sâu đục quả vào năm 2016. Các nhà khoa học khác lại 

quan tâm đến việc biến đổi gene đậu nành nhằm tăng cường khả năng chống chịu các điều 

kiện bất lợi, kháng sâu (PGS.TS. Nguyễn Văn Đồng, Viện Di truyền nông nghiệp, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, các năm 2018, 2020); tăng khả năng chịu hạn (GS.TS. Chu 

Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, năm 2021). Ở TP.HCM, năm 

2020, tác giả Nguyễn Vũ Phong (Trường Đại học Nông Lâm) có nghiên cứu “Bước đầu 

nghiên cứu chuyển gen kháng tuyến trùng sưng rễ trên cây đậu nành”,... 

Ngoài hai sản phẩm chủ chốt là đậu nành và bắp, các nhà khoa học Việt Nam cũng nghiên 

cứu chuyển đổi gene của nhiều sinh vật khác để tạo ra các tính trạng có lợi, ví dụ như 
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nghiên cứu “Tạo dòng ruồi giấm chuyển gen uch -l1 nhằm ứng dụng trong nghiên cứu và 

hướng tới sàng lọc thuốc chữa bệnh Parkinson” của tác giả Đặng Thị Phương Thảo 

(Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, năm 2011); Trung tâm Công nghệ Sinh học 

TP.HCM với các nghiên cứu: “Ứng dụng di truyền phân tử tạo cá Sóc Medaka (Oryzias 

curvinotus) chuyển gen phát sáng huỳnh quang phục vụ chương trình phát triển cá cảnh” 

của tác giả Mai Nguyễn Thành Trung (năm 2016); “Nghiên cứu tạo chủng Pseudomonas 

fluorescens chuyển gen CrylAc từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis kháng sâu khoang trên cây 

cải xanh” của tác giả Phạm Văn Hiểu (2016); “Nghiên cứu tạo một số dòng lan Mokara 

kháng virus khảm vàng CyMV (Cymbidium mosaic virus) bằng kỹ thuật chuyển gen RNAi 

thông qua khuẩn Agrobacterium tumefaciens” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thảo (2019),…  

Có thể thấy, các nhà khoa học trong nước đã có khá nhiều nghiên cứu, với nhiều kết quả 

đầy hứa hẹn ban đầu. Tuy nhiên, đa phần các sản phẩm GMO vẫn đang dừng lại ở quy mô 

phòng thí nghiệm, chưa được triển khai vào thực tiễn. Chủ sở hữu của các sản phẩm GMO 

được cấp Giấy phép khảo nghiệm, Giấy chứng nhận An toàn sinh học, Giấy xác nhận đủ 

điều kiện làm thực phẩm/thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, cho đến nay, vẫn là các “ông lớn” 

trong ngành công nghệ sinh học từ nước ngoài như Mosanto, Syngenta, Pioneer Hi-bred, 

Bayer,… Theo nhiều chuyên gia, khoảng cách từ sản phẩm trong phòng thí nghiệm đến các 

sản phẩm công nghiệp, là một bước khá xa. Để công nghệ sinh học Việt Nam có thể sớm 

khẳng định thực sự vai trò, vị trí của mình trong lĩnh vực này, rất cần sự “tiếp sức” hơn nữa 

của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho công nghệ nội sinh 

phát triển, ứng dụng được vào thực tiễn và tạo ra giá trị gia tăng trong các hoạt động sản 

xuất - kinh doanh thực tế. 

Tuấn Kiệt 

---------------------------------- 
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Kiểm soát chất lượng nông sản, thực phẩm 

bằng phương pháp quang phổ cận hồng ngoại 

Việc sử dụng các phương pháp phân tích thích hợp để kiểm soát chất lượng và độ an 

toàn là rất quan trọng đối với nông sản, thực phẩm. Kiểm tra trực quan bằng mắt 

thường hay dùng phương pháp sắc ký trong phòng thí nghiệm còn nhiều hạn chế. 

Do đó, các phương pháp phân tích không phá hủy như quang phổ cận hồng ngoại, 

kết hợp với các thuật toán dự đoán được đánh giá là phù hợp hơn để kiểm soát chất 

lượng một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. 

Việc kiểm soát chất lượng bao gồm kiểm tra trực quan hình thức bên ngoài, đặc điểm bên 

trong, thành phần dinh dưỡng và hóa học của sản phẩm. Tuy nhiên, để thu thập được các 

thông tin liên quan đến thành phần và các đặc tính bên trong sản phẩm, bắt buộc phải sử 

dụng các phương pháp phân tích, kiểm nghiệm, mất rất nhiều thời gian, công sức và phá 

hủy sản phẩm mẫu, cũng như đòi hỏi kỹ năng phức tạp, không phù hợp với xu hướng của 

nền công nghiệp tự động hóa. Do đó, các phương pháp không phá hủy đã dần trở thành 

một phương pháp tiếp cận ưu tiên trong ngành nông nghiệp và thực phẩm do có thể thu 

được dữ liệu định lượng và định tính, cung cấp kết quả nhanh chóng và chính xác.  

Các phương pháp không phá hủy để đánh giá chất lượng nông sản, thực phẩm gồm các 

ứng dụng dựa trên thị giác máy tính, quang phổ, khứu giác điện tử, âm thanh,… Bài báo 

“Applications of Non-destructive Technologies for Agricultural and Food Products Quality 

Inspection” đăng trên tạp chí Sensors năm 2019 tổng hợp 64 công trình nghiên cứu, trong 

đó có đến 41 nghiên cứu (chiếm 64%) ứng dụng phương pháp quang phổ để kiểm soát 

chất lượng sản phẩm. Bài nghiên cứu “Tổng quan về đánh giá chất lượng trái cây bằng 

phương pháp không phá hủy” đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái 

Nguyên năm 2021 khảo sát 140 công trình nghiên cứu đánh giá chất lượng trái cây không 

phá hủy từ 2016-2021 trên cơ sở dữ liệu Scopus của NXB Elsevier, trong đó có 64 nghiên 

cứu sử dụng phương pháp quang phổ (chiếm 52,8%). 

 
Thống kê các phương pháp không phá hủy từ 140 nghiên cứu trên CSDL Scopus 

(Nguồn: Nghiên cứu Tổng quan về đánh giá chất lượng trái cây bằng phương pháp không phá hủy) 
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Phương pháp quang phổ cận hồng ngoại (NIR) 

Quang phổ cận hồng ngoại (Near-infrared - NIR) là quang phổ nằm trong vùng 12.500 - 

4.000 cm−1 (800-2.500 nm). Quang phổ NIR dựa trên sự hấp thụ bức xạ ở các tần số dao 

động phân tử xuất hiện đối với các nhóm O-H, N-H và C-H và đối với các nhóm C-C, C-O, 

C-N và N-O trong vật liệu hữu cơ. 

Quang phổ NIR được sử dụng lần đầu vào những năm 1880, khi Abney và Festing đo 

quang phổ của một số hợp chất hữu cơ đơn giản trong vùng 700-1200 nm. Tuy nhiên, sự 

phát triển của các nghiên cứu cơ bản về quang phổ NIR khá chậm do sự phát triển máy 

quang phổ cho quang phổ NIR chưa đầy đủ và khó khăn trong việc phân tích phổ. Đến 

những năm 1990, ứng dụng của quang phổ NIR đã đạt được những tiến bộ đáng kể, nhờ 

sự phát triển của máy quang phổ, máy dò, máy tính và phép đo hóa học. Ứng dụng của 

quang phổ NIR đến nay đã dần mở rộng, từ kỹ thuật nông nghiệp và thực phẩm sang các 

ngành công nghiệp hóa chất, polymer và dầu khí; công nghiệp dược phẩm; khoa học y 

sinh và phân tích môi trường. 

Trong phân tích quang phổ NIR, phương pháp Chemometrics đóng vai trò quan trọng để 

trích xuất dữ liệu từ các hệ thống phân tích hóa học thông qua toán học và thống kê để 

xây dựng các mô hình phân loại và hiệu chuẩn. Cùng với sự xuất hiện của máy tính và 

phát triển của công nghệ thông tin, phương pháp Chemometrics đã thúc đẩy đáng kể sự 

phát triển và ứng dụng của quang phổ NIR. 

Bước đầu tiên trong phân tích dữ liệu quang phổ NIR thường được sử dụng nhất là phân tích 

thành phần chính (PCA) nhằm giảm các biến và loại bỏ các giá trị ngoại lệ. Sau đó, áp dụng 

phương pháp định tính hoặc định lượng đối với dữ liệu được chọn, tùy theo mục tiêu cụ thể 

của nghiên cứu. Với mô hình phân loại, một tập mẫu huấn luyện với các danh mục đã gán 

nhãn được tạo trước. Sau đó, mô hình này được đánh giá bằng một tập thử nghiệm gồm các 

mẫu chưa được gán nhãn. Một số phương pháp định tính được các nghiên cứu trước đây sử 

dụng như: Linear Discriminant Analysis (LDA), Quantitative Descriptive Analysis (QDA), K–

nearest Neighbor (KNN), Partial Least Squares (PLS), Support Vector Machine (SVM), Artificial 

Neural Network (ANN), Soft Independent Modelling of Class Analogy (SIMCA),… 

 
Sơ đồ thử nghiệm kiểm tra chất lượng nông sản sử dụng kỹ thuật phân tích hóa lý và quang phổ 

(Nguồn: Biên dịch từ Nghiên cứu “Monitoring strategies for quality control of agricultural products using 

visible and near-infrared spectroscopy: A review” (V. Cortés et al.(2019))) 
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Phương pháp quang phổ NIR đã và đang được sử dụng rộng rãi vì nhiều ưu điểm: không cần 

chuẩn bị mẫu; cho phép xác định các thông số vật lý và hóa học nhanh chóng và cung cấp 

thông tin phân tích theo thời gian thực; chi phí ít hơn so với các phương pháp thông thường 

do quy trình tiền xử lý mẫu đơn giản; thiết bị phù hợp để sử dụng trực tuyến trong các quy 

trình kiểm soát do cơ chế đơn giản và thành phần mạnh. Tuy nhiên, phương pháp này cũng 

có một số hạn chế như: phải sử dụng các kỹ thuật Chemometric để trích xuất thông tin; cần 

hiểu biết về các tham số và tham số này cần được xác định trước bằng phương pháp tham 

chiếu; chỉ cung cấp phổ trung bình của một mẫu nên thông tin về sự phân bố không gian của 

các thành phần trong mẫu sẽ bị mất. 

Sự phát triển của công nghệ hình 

ảnh siêu phổ NIR (NIR Hyperspectral 

Imaging), kết hợp quang phổ NIR với 

hình ảnh kỹ thuật số, cho phép thu 

được đồng thời cả thông tin không 

gian (định vị) và phổ (nhận dạng). Do 

đó, hình ảnh siêu phổ có khả năng 

mô tả sự phân bố của các thành 

phần trong một mẫu. Ưu điểm chính 

của hình ảnh siêu phổ NIR là nó tạo 

điều kiện trực quan hóa sự phân bố 

của các thành phần hóa học khác 

nhau trong một mẫu. Do phổ được 

thu thập tại mỗi pixel trong ảnh nên 

nó rất phù hợp để phân tích các mẫu 

không đồng nhất. Nhược điểm chính 

của công nghệ hình ảnh siêu phổ 

NIR là chi phí cao, do phổ rộng hơn 

nên yêu cầu các máy dò đắt tiền. 

Kích thước của hình ảnh siêu phổ 

cũng ảnh hưởng đến dung lượng lưu trữ dữ liệu. Việc thu thập và phân tích dữ liệu cần 

máy dò nhạy và máy tính nhanh.  

Hình ảnh siêu phổ NIR đã và vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu rộng rãi để 

phát hiện tạp chất, xác định khuyết tật, phân tích thành phần, đánh giá chất lượng và độ 

an toàn của các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm. 

Áp dụng phương pháp NIR tại Việt Nam 

Trong thời gian qua, khá nhiều nghiên cứu ứng dụng phương pháp NIR trên các sản phẩm 

nông nghiệp và thực phẩm đã được công bố trên các tạp chí khoa học và giới thiệu tại các sự 

kiện, hội thảo trong nước. Có thể kể đến như mô hình phân loại chất lượng gạo, phân biệt cà 

phê nguyên chất và cà phê trộn, xác định nhanh hàm lượng chất béo trong cá,… 

Nghiên cứu xác thực nhanh và phát hiện giả mạo của nguyên liệu gạo 

Từ thực trạng gạo chất lượng cao bị trộn lẫn gạo kém chất lượng nhưng chưa có phương pháp 

hiệu quả để phân biệt chính xác và nhanh chóng, chống gian lận; các nhà khoa học tại Trường 

Minh họa về một siêu khối (hypercube) tạo ảnh siêu 
phổ NIR bao gồm các chiều bước sóng (z) và không 
gian (x và y) (Nguồn: Biên dịch từ nghiên cứu “Near-

infrared spectroscopy and hyperspectral imaging: 
non-destructive analysis of biological materials”) 
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Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã nghiên cứu sử dụng quang phổ NIR để xác thực 

chất lượng. Các nhà nghiên cứu sử dụng thiết bị quang phổ NIR cầm tay nhỏ gọn (SCiO) có 

dải phổ từ 740-1.070 nm ở độ phân giải 1 nm để tiết kiệm chi phí và thuận tiện cho ứng dụng. 

Sau đó, dữ liệu phổ được trích xuất từ hệ thống dữ liệu đám mây của SCiO và tiến hành các 

quá trình tiền xử lý theo phương pháp Chemometrics, với phần mềm SIMCA 15 của Đức. 

Nhóm nghiên cứu tiến hành với 216 mẫu gạo phổ biến được thu thập tại Long An, Cần Thơ, 

Đồng Tháp, Kiên Giang và Sóc Trăng. Các mẫu gạo này được chia thành ba loại: gạo chất 

lượng cao (ST24 và Đài thơm 8); chất lượng trung bình (OM5451 và OM6979) và chất lượng 

thấp (IR50404). Mẫu gạo giá trị cao được phối trộn với mẫu gạo giá trị thấp hoặc giá trị trung 

bình theo các tỷ lệ phối trộn 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 20%. Sau đó, phân tích tính chất hóa 

học và thu thập phổ cận hồng ngoại của các mẫu gạo; kết hợp với thuật toán nhận dạng PLS-

DA để huấn luyện và kiểm tra hoạt động của mô hình.  

Kết quả cho thấy, mô hình đa biến xây dựng từ phổ cận hồng ngoại có thể phân nhóm chính 

xác các giống gạo. Nhóm nghiên cứu cũng thành công trong việc xác nhận xuất xứ địa lý của 

cùng một giống gạo, nhưng trồng ở nhiều vùng khác nhau; phân biệt giữa gạo hữu cơ và gạo 

thường của cùng một giống gạo. 

 

Các mẫu gạo được sử dụng trong nghiên cứu (Nguồn: Nghiên cứu sử dụng quang phổ cận hồng 

ngoại kết hợp với phương pháp Chemometrics để xác thực nhanh nguyên liệu gạo) 

Kết quả nghiên cứu phân biệt gạo đã được công bố trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn số 18/2020, với tên bài viết “Nghiên cứu sử dụng quang phổ cận hồng ngoại kết 

hợp với phương pháp chemometrics để xác thực nhanh nguyên liệu gạo”. Ngoài gạo, nhóm 

nghiên cứu cũng đã thử nghiệm mô hình PLS-DA để phân biệt cà phê nguyên chất và cà phê 

trộn, với tỷ lệ trộn 5% (Mix5), 20% (Mix20). Kết quả cho thấy, mô hình có thể phân biệt được 

chính xác cà phê nguyên chất và cà phê trộn, tỉ lệ trộn càng cao thì độ chính xác càng lớn. 
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Năm 2021, tại sự kiện Techmart Công nghệ sau thu hoạch do Trung tâm Thông tin và Thống 

kê KH&CN TP.HCM (Sở KH&CN TP.HCM) tổ chức, nhóm nghiên cứu cũng đã công bố các 

kết quả nghiên cứu này đến công chúng, qua hội thảo chuyên đề “Nghiên cứu sử dụng phổ 

hồng ngoại để xác thực nhanh và phát hiện việc giả mạo của nguyên liệu gạo và cà phê”. 

Nghiên cứu xác định nhanh hàm lượng chất béo trong cá 

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp 

phân tích nhanh kết hợp xử lý dữ liệu đa chiều và học máy trong kiểm soát chất lượng một số 

loại hải sản”, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ thực phẩm 

(Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội), Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (Đại học Quốc gia 

TP.HCM), Trường Đại học Bách Khoa và Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT (Đại học Đà Nẵng) 

đã tiến hành nghiên cứu sử dụng phương pháp quang phổ NIR kết hợp với mô hình hồi quy 

PLS nhằm xác định nhanh hàm lượng chất béo trong cá. 

Nghiên cứu sử dụng 25 mẫu cá Nục được thu thập tại một số cảng cá thuộc các tỉnh phía 

Bắc theo tiêu chuẩn TCVN 5276:1990, được bảo quản lạnh đông ở nhiệt độ -18oC để không 

làm ảnh hưởng đến chất lượng mẫu cho đến khi phân tích. Thiết bị quang phổ DLP® 

NIRscan Nano EVM được sử dụng để 

thu thập tín hiệu phản xạ của 228 bước 

sóng quang phổ phân bố đều từ 900-

1.700 nm. Mỗi con cá được đo quang 

phổ trực tiếp tại 20 điểm ngẫu nhiên 

trên 4 vùng vị trí trên thân cá bao gồm: 

vị trí thân trên (1), thân giữa (2), thân 

dưới (3) và thân dưới bụng (4). Hàm 

lượng chất béo được xác định theo tiêu 

chuẩn TCVN 3703:2009 về thủy sản và 

sản phẩm thủy sản – xác định hàm 

lượng chất béo. 

Phân tích dữ liệu quang phổ NIR cho 

thấy mô hình hồi quy PLS cho vùng 

thân dưới bụng của cá có kết quả hồi 

quy cao nhất so với các vùng còn lại, với hệ số tương quan 0,96 và sai số trung bình bình 

phương 0,001 cho tập xác thực chéo. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp phân tích 

quang phổ NIR kết hợp hồi quy PLS để ước lượng hàm lượng chất béo có thể là một phương 

pháp nhanh chóng, dễ sử dụng và có độ chính xác tương đối lớn.  

Kết quả nghiên cứu này đã được các nhà khoa học công bố trên Tạp chí Khoa học Công 

nghệ và Thực phẩm số 22/2022 với tên nghiên cứu “Xác định nhanh hàm lượng chất béo 

trong cá bằng đo quang phổ NIR kết hợp phân tích hồi quy PLS”. 

*** 

Để đánh giá chất lượng sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm, phương pháp không phá 

hủy dựa trên quang phổ có nhiều lợi thế so với các phương pháp phân tích hóa học và có 

triển vọng ứng dụng rộng rãi. Mặc dù phương pháp quang phổ NIR hay công nghệ hình 

Các vùng vị trí đo quang phổ NIR trên mẫu cá Nục 
(Nguồn: Nghiên cứu “Xác định nhanh hàm lượng 

chất béo trong cá bằng đo quang phổ NIR kết hợp 
phân tích hồi quy PLS”) 
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ảnh siêu phổ NIR vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng với sự phát triển của khoa 

học ở nhiều lĩnh vực, có thể tin rằng các chuyên gia từ lĩnh vực vật lý, khoa học máy tính 

đến khoa học thực phẩm và nông nghiệp sẽ có những hợp tác thiết thực để tạo ra hệ 

thống phù hợp cả về hiệu năng và chi phí, giúp kiểm soát chặt chẽ chất lượng và độ an 

toàn của thực phẩm và nông sản mà con người đang sử dụng hàng ngày. 

Sang Lê 

------------------------------------ 
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TRAO ĐỔI 

Sản phẩm biến đổi gene (GMO) và thực phẩm biến đổi gene (GMF) đã trở thành đề tài tranh 

luận khá sôi nổi trong bối cảnh có khoảng 1 tỷ người trên thế giới thiếu ăn, 80 quốc gia đang 

thiếu lương thực. Trong điều kiện phải bảo đảm cung cấp đủ lương thực thực phẩm cho dân 

số thế giới (dự kiến lên đến khoảng 11 tỷ người vào năm 2050), một số quốc gia và tổ chức 

quốc tế đã coi GMF là giải pháp tốt để giải quyết vấn đề: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ 

chức Lương Nông Thế giới (FAO), Hiệp hội Hoàng gia Anh và hơn 60 quốc gia khẳng định các 

loại GMF vượt qua được đánh giá an toàn dựa trên các nguyên tắc Codex là an toàn và được 

phép sử dụng. Các quốc gia và tổ chức quốc tế này đều ủng hộ việc áp dụng công nghệ sinh 

học để góp phần giải quyết vấn đề an ninh lương thực, dinh dưỡng trong bối cảnh toàn cầu 

hóa. Cơ sở của các quyết định này là, cho đến nay, các nghiên cứu trên động vật vẫn chưa 

cho thấy các tác hại nào khác biệt giữa GMF và thực phẩm thông thường. Hơn nữa, đã 

qua hơn 20 năm, kể từ khi GMF được đưa vào sử dụng, vẫn chưa có báo cáo về những 

tác hại do nó gây ra cho con người. Sản phẩm GMO đã và đang là nguồn cung cấp 

nguyên liệu dồi dào cho nhiều ngành sản xuất, nhất là ngành chăn nuôi và giúp giảm phát 

thải CO2 và các tác động tiêu cực lên môi trường. Do vậy, theo ghi nhận của CropLife Việt 

Nam, năm 2022 là năm có rất nhiều quốc gia ban hành chính sách “mở cửa” đối với giống cây 

trồng, nông sản biến đổi gene. Việt Nam cũng đã có các văn bản quy phạm pháp luật để 

điều chỉnh các hoạt động liên quan đến sản phẩm GMO trên cả nước kể từ năm 2005, với 

những soát xét, bổ sung gần đây. 

Ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại trong việc tạo ra các giống mới, với các tính trạng 

mong muốn thông qua công nghệ ADN tiếp tục được áp dụng rộng rãi trên thế giới và 

trong nước. Khoảng cuối những năm 2000, nhằm cải tạo chuỗi ADN trong đối tượng, một 

hướng công nghệ mới đã được phát triển trên thế giới, đó là công nghệ chỉnh sửa gene 

(Gene editing). Nếu như GMO là sản phẩm biến đổi gene cải thiện trên cơ sở đưa gene 

khác loài vào đối tượng mong muốn cải thiện, thì chỉnh sửa gene là sử dụng các gene 

mục tiêu, ADN thông tin để đưa vào chỉnh sửa những đoạn gene bất lợi, không phù hợp 

với mục tiêu. Công nghệ này tác động bằng các gene cùng một loài, không sử dụng gene 

ngoại lai từ các loài khác, bước đầu đã được các nhà khoa học Việt Nam tiếp cận để tạo 

ra các sản phẩm có tính trạng tốt: Viện Di truyền Nông nghiệp (Viện Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam, năm 2021) có đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chỉnh sửa hệ 

gene để cải tạo tính trạng mùi thơm và kháng bạc lá trên một số giống lúa chủ lực của Việt 

Nam”; tác giả Nguyễn Xuân Dũng (Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM) đã “Nghiên 

cứu ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR/Cas9 trên cây dưa leo hướng đến tạo 

giống dưa leo có khả năng kháng virus” (2022). Năm 2023, Viện Công nghệ sinh học 

(Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), có đề tài “Ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gene để làm 

tăng hàm lượng đường và các axit amin có lợi cho sức khỏe trên quả cà chua”,...  

Các sản phẩm chỉnh sửa gene (chỉnh sửa chuỗi ADN trong bản thân loài sinh vật) có tác 

động tới an toàn sinh học hay an toàn dinh dưỡng như thế nào, hiện vẫn chưa có các 
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đánh giá chính thống. Tuy nhiên, theo GS.TS Bùi Chí Bửu (nguyên Phó Giám đốc Viện 

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, các kết quả đạt được do chỉnh sửa gene mang lại tốt 

hơn rất nhiều so với GMO. Do sàng lọc di truyền tốt, nên rủi ro cho sức khỏe của con 

người cũng sẽ được giảm thiểu. 

Theo Paul Collier, một nhà kinh tế học ở Đại học Oxford, “Biến đổi gene tương tự như điện 

hạt nhân, chẳng ai thích nó nhưng khí hậu thay đổi khiến người ta buộc phải dùng tới nó”. 

Trong bối cảnh nhân mãn, biến đổi khí hậu và thiếu hụt lương thực đang tạo ra những áp 

lực lớn đối với ngành sản xuất lương thực trên toàn thế giới, việc sử dụng các sản phẩm 

GMO, hay chỉnh sửa gene, để làm thực phẩm cho con người là rất cần thiết. Tuy nhiên, 

cần phải có những đánh giá rất cẩn trọng để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 
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